	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 2033/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 04 tháng 8 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai 
của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2103/TNMT-TTr ngày 07/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH

Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các tổ chức 

sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 
Căn cứ kết quả kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Báo cáo số 10577/BC-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch kiểm tra các nội dung về công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đã phát hiện qua báo cáo kết quả trong kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai qua Báo cáo số 10577/BC-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ nhằm lập lại trật tự, kỷ cương, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; đưa việc quản lý, sử dụng đất vào nề nếp, đúng pháp luật.

- Thu hồi đất sử dụng lãng phí, để hoang hóa, sử dụng sai mục đích; truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai chưa nộp của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; thu hồi số tiền cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật vào ngân sách Nhà nước.

2. Yêu cầu 

- Việc kiểm tra phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; việc xử lý vi phạm phải thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Xử lý các vi phạm pháp luật đất đai phải gắn với xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải truy tố trước pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ nội dung và kế hoạch kiểm tra; gửi báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo thời gian quy định.

II. Kế hoạch thực hiện kiểm tra

1. Phạm vi, đối tượng kiểm tra

- Các tổ chức sử dụng đất có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đã phát hiện qua Báo cáo số 10577/BC-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về kết quả thực hiện kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai sau thời điểm thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Trọng tâm là các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính, sự nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, cho thuê, cho mượn, chuyển mục đích trái pháp luật.
2. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra, làm rõ mức độ vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất như: Không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất không hiệu quả; cho thuê quyền sử dụng đất trái phép, cho mượn quyền sử dụng đất trái phép; chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái phép, lấn chiếm đất đai; tranh chấp quyền sử dụng đất để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, làm rõ mức độ vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thu hồi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển nhượng đất, cho thuê đất trái phép vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Kế hoạch kiểm tra

Qua phát hiện các tổ chức có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Báo cáo số 10577/BC-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo kết quả kiểm kê thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ và danh sách các tổ chức vi phạm sử dụng đất kèm theo Công văn số 1116/TNMT-QHKH ngày 27/4/2010 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường gửi UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; các đơn vị tổ chức thực hiện như sau:

3.1. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (gọi chung là UBND cấp huyện)

- Tiến hành thanh tra, kiểm tra các tổ chức sử dụng đất (theo danh mục kèm theo Công văn số 1116/TNMT ngày 27/4/2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường) để kết luận và xử lý thu hồi hoặc xử lý về nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn địa phương quản lý theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và quy định liên quan, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, kèm theo biểu mẫu gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

- Đối với các vụ việc vượt thẩm quyền xử lý thì lập hồ sơ, báo cáo kèm theo biểu tổng hợp gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình UBND tỉnh xử lý theo quy định.
3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và đơn vị liên quan thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, kết luận và xử lý thu hồi hoặc xử lý về nghĩa vụ tài chính theo thẩm quyền đối với các tổ chức có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất (trừ đất các đơn vị an ninh, quốc phòng và đất các tổ chức thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện kiểm tra theo danh mục kèm theo Công văn số 1116/TNMT ngày 27/4/2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường), hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

b) Tổng hợp báo cáo kết quả xử lý vi phạm các tổ chức có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất của UBND các huyện, thị xã Long Khánh và kết quả xử lý của UBND tỉnh, lập báo cáo trình UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và đôn đốc UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tiến thành thanh tra, kiểm tra, kết luận, xử lý theo đúng nội dung và thời gian của Kế hoạch này.

d) Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong xử lý việc sử dụng đất của các đơn vị an ninh, quốc phòng (khi có chỉ đạo của UBND tỉnh). 

đ) Định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện kiểm tra, xử lý. 

III. Chế độ thông tin báo cáo
1. Đối với UBND cấp huyện

- Đợt 1: Trước ngày 15/9/2010;

- Đợt 2: Trước ngày 15/12/2010;

- Đợt 3: Trước ngày 15/6/2011;

- Đợt 4: Trước ngày 15/9/2011.

2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả xử lý của UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và kết quả xử lý thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo từng đợt; cụ thể thời gian như sau:

- Đợt 1: Trước ngày 20/9/2010;

- Đợt 2: Trước ngày 20/12/2010;

- Đợt 3: Trước ngày 20/6/2011;

- Đợt 4: Trước ngày 20/9/2011.

IV. Kinh phí thực hiện
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các cơ quan chức năng lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các đơn vị tiến hành thực hiện theo đúng nội dung và thời gian của Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, thống nhất ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý (đính kèm biểu mẫu báo cáo)./.
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Biểu tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương…

	STT
	Tên tổ chức sử dụng đất
	Tổng diện tích sử dụng đất (m2)
	Địa chỉ khu đất sử dụng
	Hình thức giao đất
	Tình hình vi phạm trong sử dụng đất
	Tình hình vi phạm nghĩa vụ 
tài chính
	Kết quả xử lý

	
	
	
	
	Giao đất (m2)
	Cho thuê đất (m2)
	Công nhận quyền sử dụng đất (m2)
	DT sử dụng không đúng mục đích (m2)
	DT đất chưa sử dụng vi phạm khoản 12 Điều 38 LĐĐ (m2)
	DT đất cho thuê trái pháp luật (m2)
	DT đất cho mượn (m2)
	DT đất chuyển nhượng trái pháp  luật (m2)
	DT đất bị lấn chiếm (m2)
	DT đất đang tranh chấp (m2)
	Chưa nộp tiền sử dụng đất (1000đ)
	Chưa nộp tiền thuê (1000đ) 
	Số tiền cho thuê, chuyển nhượng trái pháp  luật
	DT đất phải thu hồi (m2)
	DT đất đã thu hồi (m2)
	Truy thu tiền giao đất, cho thuê đất (1000đ)
	Truy thu tiền chuyển nhượng, cho thuê trái phép  (1000đ)
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	I. Tổ chức kinh tế

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Tổ chức sự nghiệp công

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Nông lâm trường

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Cơ quan Nhà nước

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V. Tổ chức chính trị

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI. Tổ chức chính trị - xã hội

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII. Tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày….. tháng….. năm…..                                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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